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I. MA TRẬN:
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TL
	TL
	TL
	

	1
	Đọc - hiểu
	Văn bản nghị luận
	2
	1
	1
	30%

	
2
	
Viết

	Nghị luận xã hội
	1*
	1*
	1*
	20%

	
	
	Nghị luận văn học
	1*
	1*
	1*
	50%

	
Tỉ lệ (%)
	
30
	
30
	
40
	
100%


























II. BẢN ĐẶC TẢ
	TT
	Nội dung
kiến thức/
Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/Kĩ năng
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
1
	
ĐỌC HIỂU
	Văn bản nghị luận
	Thông hiểu:
- Hiểu được nội dung của văn bản.
- Giải thích được các ý kiến nêu ra trong văn bản.
Vận dụng thấp: 
    Chỉ ra biểu hiện và phân tích được tác dụng của biện pháp tu từ trong đoạn trích.
Vận dụng cao:
     Nêu được ý kiến của bản thân về lời nhắn nhủ của tác giả được gợi ra từ văn bản.
	2TL
	1TL
	1TL
	4TL

	2
	VIẾT BÀI VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI

	Nghị luận xã hội: Viết một bài văn  nghị luận về một vấn đề xã hội
	Nhận biết:
- Xác định đúng yêu cầu về nội dung và hình thức của bài văn nghị luận.
- Mô tả được vấn đề xã hội và những dấu hiệu, biểu hiện của vấn đề xã hội trong bài viết.
- Xác định rõ được mục đích, đối tượng nghị luận.
Thông hiểu:
- Hiểu và triển khai vấn đề nghị luận thành những luận điểm phù hợp.
- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.
Vận dụng:
- Biết huy động vốn trải nghiệm, kiến thức xã hội của bản thân để tạo lập được một văn bản nghị luận xã hội hoàn chỉnh theo yêu cầu.
- Đánh giá được ý nghĩa, ảnh hưởng của vấn đề đối với con người, xã hội.
- Nêu được những bài học, những đề nghị, khuyến nghị rút ra từ vấn đề bàn luận.
Vận dụng cao:
- Sử dụng kết hợp các phương thức miêu tả, biểu cảm,…để tăng sức thuyết phục cho bài viết.
- Cách trình bày mạch lạc, luận điểm rõ ràng, văn phong trong sáng, cách viết sáng tạo thể hiện rõ quan điểm, cá 
tính trong bài viết.
	1*
	1*
	1*
	1*TL


	3
	VIẾT BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VĂN HỌC
	Nghị luận về một vấn đề mang tính chất lí luận văn học cơ bản  
	Nhận biết:
- Xác định kiểu bài nghị luận, vấn đề cần nghị luận.
Thông hiểu:
- Diễn giải ý kiến, nhận định về một vấn đề lý luận văn học 
- Lí giải các cơ sở lý luận làm căn cứ cho nhận định
- Hiểu được giá trị nội dung, nghệ thuật của tác phẩm văn học được lựa chọn để chứng minh nhận định
Vận dụng:
- Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu, các phép liên kết, các phương thức biểu đạt, các thao tác lập luận để chứng minh tính đúng đắn của nhận định.
Vận dụng cao: 
- Vận dụng kiến thức lí luận văn học để đánh giá, mở rộng, bổ sung, làm nổi bật vấn đề nghị luận.
- Có sáng tạo trong diễn đạt, lập luận làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh; bài văn giàu sức thuyết phục.
	1*
	1*
	1*
	1*TL

	Tổng
	
	2TL
2*TL
	1TL
2*TL
	1TL
2*TL
	4TL
2*TL

	Tỉ lệ % 
	
	30%
	30%
	40%
	100%









III. BẢNG NĂNG LỰC VÀ CẤP ĐỘ TƯ DUY
	TT
	Thành phần năng lực
	Mạch nội dung
	Số câu
	Cấp độ tư duy

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng %


	
	
	
	
	Số câu
	Tỉ lệ
	Số câu
	Tỉ lệ
	Số câu
	Tỉ lệ
	Số câu
	Tỉ lệ
	

	I
	Năng lực đọc
	Văn bản đọc hiểu
	4
	0
	0%
	2
	15%
	1
	10%
	1
	5%
	30%

	II
	Năng lực viết
	Bài văn nghị luận xã hội
	1
	0%
	
5%
	5%
	10%
	20%

	
	
	Bài văn nghị luận văn học
	1
	0%
	
10%
	15%
	25%
	50%

	Tỉ lệ %
	0%
	30%
	30%
	40%
	100%

	             Tổng                               
	6
	100%
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Phần 1. Đọc hiểu (3,0 điểm)
	Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
             (1) Tôi tên là Nick Vujicic. Khi bắt tay vào viết quyển sách này, tôi hai mươi bảy tuổi. Khác biệt với hầu hết mọi người, tôi không tay, không chân ngay từ lúc mới lọt lòng. Hoàn cảnh nghiệt ngã tưởng đã có lúc nhấn chìm tôi nhưng rồi khát vọng sống mãnh liệt đã giúp tôi chiến thắng số phận (…)
            (2) Nếu tôi thất bại, tôi sẽ thử làm lại, làm lại và làm lại nữa. Nếu bạn thất bại, bạn sẽ cố làm lại chứ? Tinh thần con người có thể chịu đựng được những điều tệ hơn là chúng ta tưởng. Điều quan trọng là cách bạn đến đích. Bạn sẽ cán đích một cách mạnh mẽ chứ?
            (3) Bạn sẽ gặp khó khăn, bạn có thể khuỵu ngã và cảm thấy như thể mình không còn sức mạnh để đứng dậy được nữa. Tôi biết cảm giác đó. Tất cả chúng ta đều biết cảm giác đó. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng nhưng khi chiến thắng những dốc ghềnh của cuộc sống, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn và càng quý trọng hơn những cơ hội mà chúng ta có được. Điều thực sự quan trọng chính là những thông điệp sống bạn chia sẻ với tất cả mọi người trong hành trình cao đẹp và cái cách bạn kết thúc hành trình ấy.
(4) Tôi yêu cuộc sống của bạn như yêu cuộc sống của chính mình. Hãy đến với nhau, những món quà dành cho chúng ta là rất đáng ngạc nhiên.
                                   	(Trích “Cuộc sống không giới hạn” của Nick Vujicic)
Câu 1(0,75 điểm) Đoạn trích giúp em hiểu gì về “khát vọng sống” của nhân vật Nick Vujicic.
Câu 2(0,75 điểm) Câu nói: “Tôi yêu cuộc sống của bạn như yêu cuộc sống của chính mình” trong đoạn (4) cho thấy tác giả là người như thế nào? 
Câu 3(1,0 điểm) Phân tích tác dụng của một biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn “Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng nhưng khi chiến thắng những dốc ghềnh của cuộc sống, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn và càng quý trọng hơn những cơ hội mà chúng ta có được”.
Câu 4(0,5 điểm) Thông qua cụm từ “Hãy đến với nhau” trong câu văn “Hãy đến với nhau, những món quà dành cho chúng ta là rất đáng ngạc nhiên.” tác giả muốn nhắn nhủ điều gì tới mọi người?
Phần II. Viết (7,0 điểm)
Câu 1(2,0 điểm)
 Từ đoạn trích phần đọc - hiểu, anh/ chị hãy viết bài văn ngắn (khoảng 1,5 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ về điều tác giả muốn nói “Nếu tôi thất bại, tôi sẽ thử làm lại, làm lại và làm lại nữa. Nếu bạn thất bại, bạn sẽ cố làm lại chứ? Tinh thần con người có thể chịu đựng được những điều tệ hơn là chúng ta tưởng. Điều quan trọng là cách bạn đến đích. Bạn sẽ cán đích một cách mạnh mẽ chứ?” 
Câu 2(5,0 điểm)
        Nhà thơ Pháp Andre Chanien từng nói: "Nghệ thuật chỉ làm nên câu thơ, trái tim mới làm nên thi sĩ."
Anh/chị hiểu nhận định trên như thế nào? Bằng trải nghiệm văn học của mình, hãy làm sáng tỏ nhận định trên.
-------------------HẾT----------------
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	Phần

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Phần 1
	Đọc - hiểu
	3,0 điểm

	
	

1
(0,75 điểm)
	Khát vọng sống của nhân vật Nick Vujicic: Đối mặt với số phận nghiệt ngã, luôn tìm cách vượt qua những khó khăn, thất bại trong cuộc sống.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh làm như đáp án (chấp nhận các cách diễn đạt khác nhau): 0,75 điểm.
Học sinh đảm bảo 2/3 nội dung: 0,5 điểm.
Học sinh có nội dung lan man, không rõ ràng: 0,25 điểm.
Học sinh không làm bài/ làm lạc đề: không cho điểm.
	0,75 điểm

	
	

2
(0,75 điểm)
	Câu nói: “Tôi yêu cuộc sống của bạn như yêu cuộc sống của chính mình” trong đoạn (4) cho thấy tác giả là người: Yêu đời, yêu cuộc sống, biết yêu thương mọi người.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh làm như đáp án (chấp nhận các cách diễn đạt khác nhau): 0,75 điểm.
Học sinh đảm bảo 2/3 nội dung: 0,5 điểm.
Học sinh có nội dung lan man, không rõ ràng: 0,25 điểm.
Học sinh không làm bài/ làm lạc đề: không cho điểm.
	0,75 điểm

	
	






3
(1,0 điểm)
	Học sinh chỉ ra được biện pháp tu từ ẩn dụ và phân tích được tác dụng:
- Biện pháp tu từ ẩn dụ: những dốc ghềnh của cuộc sống.
- Phân tích tác dụng: 
+ Hình ảnh “dốc ghềnh” biểu tượng cho những khó khăn, thách thức, khắc nghiệt… trong cuộc sống. Tác giả khẳng định giá trị của sự quyết tâm, kiên trì; bởi khi vượt qua được những thử thách, chông gai, ta sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng: “mạnh mẽ, quý trọng hơn những cơ hội mà chúng ta có được.”
+ Thể hiện sự trân trọng, niềm yêu cuộc sống tha thiết, mãnh liệt của tác giả; đồng thời gửi gắm thông điệp sống tích cực tới mọi người.
+ Làm cho lời văn thêm sinh động, cô đọng và hàm súc hơn.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt: 0,75 điểm.
-Học sinh chỉ nêu được 01 ý trong phần tác dụng: 0,5 điểm.
- Học sinh chỉ chạm được 01 ý trong phần tác dụng: 0,25 điểm.
- Học sinh trả lời sai/ không trả lời: không cho điểm.
	

0,25
điểm 



0,75
điểm

	
	
4
(0,5 điểm)
	- Lời nhắn nhủ của tác giả qua cụm từ “hãy đến với nhau”: Hãy xích lại gần nhau hơn, hãy quan tâm, chia sẻ, động viên, giúp đỡ và yêu thương nhau nhiều hơn…
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời đảm bảo như đáp án: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời được 1 hoặc 2 ý như đáp án: 0,25 điểm.
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: không cho điểm.
*Lưu ý: Học sinh có thể diễn đạt theo nhiều cách khác nhau, đảm bảo tính hợp lí, thuyết phục.
	0,5 điểm

	Phần II
	Viết
	7,0 điểm

	
	




























Câu 1 (2,0 điểm)
	Nghị luận xã hội: Viết bài văn ngắn (khoảng 1,5 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ về điều tác giả muốn nói  “Nếu tôi thất bại, tôi sẽ thử làm lại, làm lại và làm lại nữa. Nếu bạn thất bại, bạn sẽ cố làm lại chứ? Tinh thần con người có thể chịu đựng được những điều tệ hơn là chúng ta tưởng. Điều quan trọng là cách bạn đến đích. Bạn sẽ cán đích một cách mạnh mẽ chứ?” 
	2,0 điểm

	
	
	a. Ðảm bảo yêu cầu về hình thức một bài văn: Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận xã hội: Có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề gồm nhiều ý/ đoạn văn, kết bài kết luận được vấn đề. Ðảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh đảm bảo hình thức bài văn: 0,25 điểm.
- Học sinh viết đoạn văn/ không viết bài văn: không cho điểm điểm.
	
0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Suy nghĩ về điều tác giả muốn nói qua đoạn trích.
	0,25 điểm

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận: Học sinh có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách. 
Có thể theo hướng sau:
*Giới thiệu vấn đề nghị luận: Vai trò của ý chí và nghị lực.
*Giải quyết vấn đề nghị luận:
- Giải thích:
+ Thất bại: không đạt được mục đích, mục tiêu đã đặt ra; không làm được điều mình mong muốn…
+ Làm lại và làm lại nữa: Bắt đầu lại công việc mà ta đã thực hiện nhưng thất bại, chưa đạt được mục tiêu đã đề ra.
+ Ý kiến của Nick Vujicic muốn đề cập đến sức mạnh của ý chí và nghị lực của con người. Thất bại là điều không thể tránh khỏi, nhưng sau mỗi lần thất bại con người cần có ý chí, nghị lực, niềm tin, biết vượt lên chính mình.
- Bàn luận:
+ Trong cuộc sống, mỗi người đều có ước mơ, mục đích để vươn tới. Trên con đường vươn tới mục đích, chúng ta có thể vấp phải những khó khăn, thất bại do nhiều nguyên nhân (nêu dẫn chứng).
+ Điều quan trọng là đứng trước thất bại, chúng ta không được bỏ cuộc, phải dũng cảm đương đầu với khó khăn, thử thách, biết rút kinh nghiệm, biết đứng dậy làm lại từ đầu (nêu dẫn chứng).
+ Khi làm lại từ đầu, chúng ta phải có động lực và niềm tin (nêu dẫn chứng).
+ Câu nói của Nick Vujicic đã đánh thức ý chí, sự tự tin trong mỗi chúng ta; giúp chúng ta mạnh dạn đối mặt với những thử thách trong cuộc sống. Sức mạnh tinh thần lớn lao có thể giúp con người vượt qua mọi khó khăn…
- Mở rộng, liên hệ:
+ Phê phán những người hay nản chí, có suy nghĩ, thái độ và hành động tiêu cực khi gặp thất bại.
+ Câu nói của Nick Vujicic bao hàm một quan niệm sống tích cực và là lời khuyên bổ ích: Hãy làm lại khi đã rút kinh nghiệm sau mỗi lần thất bại; phải có ý chí, niềm tin, nỗ lực vươn lên; không đầu hàng số phận…
- Liên hệ bản thân (trả lời câu hỏi của Nick Vujicic).
* Kết thúc vấn đề: Khẳng định câu nói của tác giả có ý nghĩa, giá trị to lớn.
- Là một trong những phẩm chất rất cần thiết đối với mỗi con người.
- Là điều kiện để vươn tới thành công, vượt qua những khó khăn, thử thách.
Hướng dẫn chấm
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục; lí lẽ xác đáng;dẫn chứng tiêu biểu: 1,25 điểm.
- Lập luận chưa chặt chẽ, thuyết phục; dẫn chứng không tiêu biểu: 1,0 điểm.
- Lập luận không chặt chẽ, thiếu thuyết phục; không có dẫn chứng: 0,75 điểm.
- Lập luận không chặt chẽ; viết lan man, xa rời vấn đề cần nghị luận: từ 0,25 - 0,5 điểm
(Học sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật)
	
1,25 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: Học sinh có những suy nghĩ, cách nhìn riêng, mới mẻ về vấn đề nghị luận; có sáng tạo trong viết câu, dựng đoạn, lời văn sinh động, hấp dẫn.
	0,25 điểm

	
	


















Câu 2 (5,0 điểm)
	Nghị luận văn học: Nhà thơ Pháp Andre Chanien từng nói: "Nghệ thuật chỉ làm nên câu thơ, trái tim mới làm nên thi sĩ."
Anh/chị hiểu nhận định trên như thế nào? Bằng trải nghiệm văn học của mình, hãy làm sáng tỏ nhận định trên.
	5,0 điểm

	
	
	a. Ðảm bảo cấu trúc bài nghị luận: Bài làm có đầy đủ 3 phẩn:
Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề. Ðảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh đảm bảo đúng cấu trúc bài nghị luận: 0,25 điểm.
- Học sinh sai/ thiếu cấu trúc: không cho điểm.
	
0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Mối quan hệ giữa nghệ thuật và đời sống; vai trò của người nghệ sĩ đối với việc khám phá, sáng tạo cái đẹp.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh xác định đúng vấn đề nghị luận: 0,25 điểm.
- Học sinh sai: không cho điểm.
	0,25 điểm

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm: Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. 
Bài làm có thể triển khai theo nhiều hướng khác nhau nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	[bookmark: _GoBack]4,25 điểm

	
	
	*Giới thiệu vấn đề nghị luận:
- Dẫn dắt vấn đề nghị luận.
- Trích dẫn nhận định.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh dẫn dắt và trích dẫn đúng vấn đề nghị luận: 0,25 điểm.
- Học sinh không trích dẫn vấn đề nghị luận: không cho điểm.
	0,25 điểm

	
	
	*Triển khai vấn đề nghị luận:
	3,75 điểm

	
	
	- Giải thích:
+ Nghệ thuật trong thơ: Là những đặc sắc về hình thức, thể hiện trên các phương diện: Thể loại, ngôn ngữ, hình ảnh, giọng điệu, tứ thơ, tính nhạc, chất họa…
+Trái tim: Là thế giới của đời sống tâm hồn, tình cảm, tâm nguyện... với những rung động thẩm mĩ nhạy cảm thể hiện thiên chức của người nghệ sĩ.
+ Trái tim mới làm nên thi sĩ: Thơ là tiếng nói của đời sống tình cảm, tâm hồn con người trước cuộc sống. Để có những bài thơ hay đòi hỏi người nghệ sĩ vừa phải có tài, vừa có tâm, phải lấy cảm xúc bên trong đời sống tinh thần nhà thơ để biểu hiện.
-> Đây là một ý kiến đúng đắn. Qua đó, Andre Chenien giúp ta cảm nhận sâu sắc và trân trọng tài năng, tâm hồn của người nghệ sĩ... nhằm khẳng định, đề cao thiên chức của nhà thơ và quá trình sáng tạo nghệ thuật.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh giải thích được nhận định: 0,25 điểm.
- Học sinh giải thích không rõ hoặc chưa rõ ý: không cho điểm.
	






0,25 điểm

	
	
	- Bàn luận, lí giải vấn đề:
+ Mỗi thi nhân cảm nhận và diễn tả những rung cảm tinh tế, tinh vi qua hình thức biểu hiện không giống nhau: chân thành, nhẹ nhàng, sâu lắng, mãnh liệt và cao thượng; buồn đau, bất hạnh và hạnh phúc, hi vọng với cung bậc và biểu hiện muôn hình vạn trạng. 
+ Tình cảm trong thơ phải là thứ tình cảm chân thật của nhà thơ. Từ trải nghiệm và sự xúc động, nghệ sĩ muốn giãi bày, chia sẻ, gửi gắm những cảm xúc, suy tư về thiên nhiên, đất nước, con người... có khi, đó chỉ là những tâm tư của cá nhân trong cuộc đời…
+ Tình cảm, cảm xúc trong thơ phải phải được truyền tải bằng một hình thức nghệ thuật độc đáo, mang tính thẩm mỹ thể hiện trên các phương diện: thể loại, ngôn ngữ thơ, hình ảnh, tứ thơ, tính nhạc, chất họa… Điều đó đem lại cho thơ vẻ đẹp hoàn mĩ.
+ Một bài thơ hay không phải ở cách “chơi chữ” của nhà thơ mà ở những cảm xúc, rung động hay trăn trở, day dứt của thi nhân trước sự vật, sự việc cụ thể sinh động của con người và cuộc sống thôi thúc nhà thơ sáng tạo nghệ thuật.
-> Cần nhìn nhận và đánh giá tác phẩm thơ theo hướng coi trọng những cảm xúc rung động của thi sĩ.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh bàn luận đủ ý, sâu sắc về vấn đề: 1,0 điểm.
- Học sinh  thiếu 01 ý hoặc chưa sâu sắc: 0.5 điểm.
- Học sinh bàn luận chung chung, chưa rõ ý: 0,25 điểm.
	







1,0 điểm

	
	
	- Chứng minh làm sáng tỏ ý kiến: Đây là phần mở, cho học sinh được thể hiện những khám phá, sáng tạo của bản thân. Tuy nhiên cần đạt những yêu cầu sau:
- Dẫn chứng thuộc ít nhất 02 tác phẩm ngoài chương trình (SGK THCS hiện hành). 
- Dẫn chứng thuộc những tác phẩm có giá trị, có chất lượng nghệ thuật thực sự. 
- Sắp xếp dẫn chứng khoa học, hợp lý.
- Khi phân tích dẫn chứng để chứng minh cần phải làm rõ:
+ Mỗi thi nhân có cách cảm nhận và diễn tả những cung bậc cảm xúc khác nhau như chân thành, nhẹ nhàng, sâu lắng, mãnh liệt, cao thượng; buồn đau, hạnh phúc, hi vọng... 
+ Từ trải nghiệm và sự xúc động, nghệ sĩ muốn giãi bày, chia sẻ, gửi gắm những cảm xúc, suy tư như thế nào về thiên nhiên, đất nước, con người? 
+ Tính thẩm mỹ được các nhà thơ thể hiện nhự thế nào trên các phương diện: thể loại, ngôn ngữ thơ, hình ảnh, tứ thơ, tính nhạc, chất họa…?
-> Cần nhìn nhận và đánh giá tác phẩm thơ theo hướng coi trọng những cảm xúc rung động của thi sĩ.
(Lưu ý: học sinh không phân tích tách rời nội dung và hình thức nghệ thuật của dẫn chứng (của tác phẩm); yêu cầu phải làm rõ được mối quan hệ cũng như sự thống nhất hài hòa, chặt chẽ không tách rời giữa nội dung và hình thức ở mỗi dẫn chứng (theo đặc trưng thể loại). 
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh phân tích, chứng minh như yêu cầu; lập luận chặt chẽ, luận điểm sáng rõ: 1,75 điểm - 2,0 điểm.
- Học sinh phân tích, chứng minh như yêu cầu; lập luận tương đối chặt chẽ, luận điểm còn chưa rõ ràng: 1,25 điểm - 1,5 điểm.
- Học sinh phân tích, chứng minh qua 01 tác phẩm, luận điểm sáng rõ, mạch lạc: 1,0 điểm.
- Học sinh phân tích, chứng minh bằng tác phẩm trong chương trình; lập luận chặt chẽ, luận điểm sáng rõ/ phân tích chứng minh qua 01 tác phẩm, lập luận thiếu chặt chẽ, luận điểm không rõ: 0,5 điểm.
- Học sinh viết lan man, không có luận điểm: 0,25 điểm.
	2,0 điểm

	
	
	- Đánh giá, mở rộng, nâng cao:
+ Một bài thơ hay là một bài thơ vừa đặc sắc về nghệ thuật, vừa tiêu biểu cho "trái tim" của nhà thơ.
+ Một bài thơ chỉ đẹp về mặt hình thức thì chỉ là những câu thơ vô hồn; nhưng nếu thơ chỉ thiên về cảm xúc, bài thơ sẽ thiếu chất trí tuệ, thiếu sự suy tưởng triết lí mang tính khái quát về cuộc sống.
+ Sự tiếp nhận ở người đọc thơ: cần sự tri ân, sự đồng cảm với tác phẩm, với nhà thơ để có thể sẻ chia những tình cảm đồng điệu. Khi ấy, thơ sẽ có sức sống lâu bền trong lòng người đọc nhiều thế hệ.
+ Bài học cho người nghệ sĩ: phải biết đề cao yếu tố tình cảm, cảm xúc trong việc sáng tác thơ.
+ Đối với người tiếp nhận: không ngừng nâng cao trình độ nhận thức và năng lực cảm thụ văn chương để có cách tiếp cận phù hợp, có thể thấu hiểu, tri ân, trân trọng tấm lòng, tài năng cũng như tư tưởng và tình cảm mà tác giả gửi gắm qua mỗi sáng tác. 
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trình bày được đầy đủ các ý: 0,5 điểm.
- Học sinh nêu được 1/2 các ý như đáp án: 0,25 điểm
- Học sinh không nêu được hoặc không rõ ý: không cho điểm
	






0,5 điểm









	
	
	*Kết thúc vấn đề nghị luận: Đánh giá chung vấn đề nghị luận, liên hệ, rút ra bài học/ thông điệp có ý nghĩa với bản thân.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trình bày được đầy đủ ý: 0,25 điểm.
- Học sinh trình bày không rõ ý hoặc không có kết thúc: không cho điểm.
	0,25 điểm

	
	
	d. Sáng tạo: Học sinh biết vận dụng nhuần nhuyễn lí luận văn học trong quá trình phân tích, bàn luận, đánh giá; có những phát hiện, cảm thụ riêng, mới mẻ độc đáo. Văn viết giàu cảm xúc, chân thực tự nhiên... thể hiện được chất văn và cá tính của người viết. 
	0,25 điểm

	Tổng điểm
	10,0 điểm


-----------------HẾT-------------
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